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	UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

   


DANH SÁCH GIÁO VIÊN HỘI ĐỒNG THI NGHỀ PHỔ THÔNG

HỘI ĐỒNG THI: TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN EA KAR
(Kèm theo Quyết định số 827 /QĐ-SGDĐT của Sở GD&ĐT, ngày 12 tháng 9 năm 2014)


1. Lãnh đạo Hội đồng:

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ
	Phụ trách
	Ghi chú

	1
	Đoàn Ngọc Bách
	GDTX Eakar
	Giám đốc
	Chủ tịch HĐ
	Phụ trách chung

	2
	Lê Nguyên Trường
	GDTX Eakar
	P.Giám đốc
	Phó CTHĐ
	Phụ trách ra đề, chấm thi, dữ liệu, tổng hợp.

	3
	Phạm Thị Dinh
	THPT Ngô Gia Tự
	P.Hiệu trưởng
	Phó CTHĐ
	Phụ trách điểm thi THPT Ngô Gia Tự

	4
	Hoàng Thị Phi Yến
	THPT Trần Nhân Tông
	P.Hiệu trưởng
	Phó CTHĐ
	Phụ trách điểm thi THPT Trần Nhân Tông

	5
	Nguyễn Đình Thiên
	THPT Trần Quốc Toản
	TKHĐ
	Phó CTHĐ
	Phụ trách điểm thi THPT Trần Quốc Toản

	6
	Nguyễn Quốc Thanh
	THPT Nguyễn Thái Bình
	P.Hiệu trưởng
	Phó CTHĐ
	Phụ trách điểm thi THPT Nguyễn Thái Bình.

	7
	Đặng Trần Thuần
	THCS Nguyễn Khuyến
	Hiệu trưởng
	Phó CTHĐ
	Phụ trách điểm thi THCS Nguyễn Khuyến

	8
	Dương Văn Vượng
	THCS Chu Văn An
	Hiệu Trưởng
	Phó CTHĐ
	Phụ trách điểm thi THCS Chu Văn An

	9
	Vũ Đức Thuân
	THCS Cao Bá Quát
	Hiệu Trưởng
	Phó CTHĐ
	Phụ trách điểm thi THCS Cao Bá Quát

	10
	Đặng Đình Thống
	THCS Trần Phú
	P.Hiệu Trưởng
	Phó CTHĐ
	Phụ trách điểm thi THCS Trần Phú

	11
	Nguyễn Tiến Thương
	THCS Phan Đình Phùng
	P.Hiệu Trưởng
	Phó CTHĐ
	Phụ trách điểm thi THCS Phan Đình Phùng

	12
	Nguyễn Thị Nguyệt
	THCS Đinh Tiên Hoàng
	P.Hiệu Trưởng
	Phó CTHĐ
	Phụ trách điểm thi THCS Đinh Tiên Hoàng

	13
	Lê Hà Nam
	THCS Phan Chu Trinh
	P.Hiệu Trưởng
	Phó CTHĐ
	Phụ trách điểm thi THCS Phan Chu Trinh

	14
	Nguyễn Văn Phú
	GDTX Eakar
	Giáo vụ
	Thư ký 
	Thư ký tổng hợp

	15
	Nguyễn Đức Khanh
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thư ký
	Điểm thi THPT Ngô Gia Tự

	16
	Nguyễn Toán
	THPT Trần Nhân Tông
	TKHĐ
	Thư ký
	Điểm thi THPT Trần Nhân Tông

	17
	Ngô Tất Thành
	THPT Trần Quốc Toản
	Giáo viên
	Thư ký
	Điểm thi THPT Trần Quốc Toản

	18
	Nguyễn Văn Hưng
	THPT Nguyễn Thái Bình
	TKHĐ
	Thư ký
	Điểm thi THPT Nguyễn Thái Bình

	19
	Đỗ Viết Tới
	THCS Chu văn An
	TKHĐ
	Thư ký
	Điểm thi THCS Chu Văn An

	20
	Lã Phú Vịnh
	THCS Nguyễn Khuyến
	TKHĐ
	Thư ký
	Điểm thi THCS Nguyễn Khuyến

	21
	Võ Đình An
	THCS Cao Bá Quát
	Giáo viên
	Thư ký
	Điểm thi THCS Cao Bá Quát

	22
	Hoàng Minh Hải
	THCS Trần Phú
	Giáo viên
	Thư ký
	Điểm thi THCS Trần Phú

	23
	Quách Công Khang
	THCS Phan Đình Phùng
	Giáo viên
	Thư ký
	Điểm thi THCS Phan Đình Phùng

	24
	Võ Thị Phương
	THCS Đinh Tiên Hoàng
	TKHĐ
	Thư ký
	Điểm thi THCS Đinh Tiên Hoàng

	25
	Đặng Khắc Hào
	THCS Phan Chu Trinh
	Giáo viên
	Thư ký
	Điểm thi THCS Phan Chu Trinh


2. Ban đề thi:

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ
	Phụ trách
	Ghi chú

	1
	Đoàn Ngọc Bách
	GDTX Eakar 
	Giám đốc
	Trưởng ban
	Phụ trách chung

	2
	Lê Nguyên Trường
	GDTX Eakar 
	P.Giám đốc
	Phó TB
	Phụ trách duyệt đề

	3
	Nguyễn Văn Phú
	GDTX Eakar 
	BT Đoàn
	Thư ký
	Biên bản

	4
	Nguyễn Đức Hạnh
	GDTX Eakar 
	Giáo viên
	Thành viên
	In sao

	5
	Nguyễn Tuấn Hiếu
	THCS Nguyễn Khuyến
	Giáo viên
	Thành viên
	Ra đề Tin học THCS

	6
	Nguyễn Văn Trung
	THCS Chu Văn An
	Giáo viên
	Thành viên
	Ra đề Tin học THCS

	7
	Nguyễn Minh Châu
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	Ra đề Làm vườn

	8
	Nguyễn Văn Lương
	THPT Nguyễn Thái Bình
	Giáo viên
	Thành viên
	Ra đề Làm vườn

	10
	Tống Thị Mai
	GDTX Eakar
	TT HC-TV
	Phụ trách
	Tài chính-PVBV

	9
	Lê Minh Hùng
	GDTX Eakar
	Thiết bị
	Phục vụ
	

	11
	Dương Thị Mến
	GDTX Eakar
	Văn thư
	Phục vụ
	

	12
	Nguyễn Thị Diệp
	GDTX Eakar
	Thư viện
	Phục vụ
	

	13
	Nguyễn Thị Hoài
	GDTX Eakar
	Y tế
	Phục vụ
	

	14
	Đào Viết Thái
	GDTX Eakar
	Bảo vệ
	Bảo vệ
	

	15
	Huỳnh Kim Chánh
	GDTX Eakar
	Bảo vệ
	Bảo vệ
	


3. Ban coi thi:

  3.15.  Danh sách coi thi lý thuyết tại THPT Ngô Gia Tự (nghề Làm vườn: 624 HS)

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ
	Phụ trách
	Ghi chú

	1 
	Phạm Thị Dinh
	THPT Ngô Gia Tự
	Phó Hiệu trưởng
	Phó CTHĐ
	

	2 
	Nguyễn Đức Khanh
	THPT Ngô Gia Tự
	P. TT CM
	Thư ký
	

	3 
	Hoàng Thị Thu
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	4 
	Đào Công Vinh
	THPT Ngô Gia Tự
	TT. CM
	Thành viên
	

	5 
	Trình Thị Ngọc Thảo
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	6 
	Mai Thanh Thắng
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	7 
	Hồ Thị Hiệp
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	8 
	Bùi Thị  Liên
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	9 
	Trương Thị Mỹ Châu
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	10 
	Nguyễn Thị Thúy
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	11 
	Nguyễn Thị Duyên
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	12 
	Huỳnh Võ Thị Anh
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	13 
	Trịnh Văn Đường
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	14 
	Phạm Vĩnh Tạo
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	15 
	Nguyễn Thị Lối
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	16 
	Lê Quyết Thắng
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	17 
	Lương Xuân Thiện
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	18 
	Trần Ngọc Dũng
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	19 
	Nguyễn Thanh Phong
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	20 
	Nguyễn Khoa Pháp
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	21 
	Trần Thị Thu Phương
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	22 
	Võ Minh  Ngoan
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	23 
	Mai Ngọc Thảo
	THPT Ngô Gia Tự
	P. TT CM
	Thành viên
	

	24 
	Bùi Thị Kim Nhung
	THPT Ngô Gia Tự
	TT CM
	Thành viên
	

	25 
	Vũ Thị Bích Liên
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	26 
	Đào Xuân Dũng
	THPT Ngô Gia Tự
	P. TT CM
	Thành viên
	

	27 
	Nguyễn Minh Châu
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	28 
	H' Dzoelly Niê
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	29 
	Đỗ Thị Hạnh
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	30 
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	31 
	Tạ Thị Toàn
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	32 
	Niê Cường
	THPT Ngô Gia Tự
	P. TT CM
	Thành viên
	

	33 
	Ngọ Thị Hiền
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	34 
	Lý Thanh Tình
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	35 
	Phạm Văn Thắng
	THPT Ngô Gia Tự
	TT CM
	Thành viên
	

	36 
	Đào Thị Thanh Hà
	THPT Ngô Gia Tự
	P. TT CM
	Thành viên
	

	37 
	Phan Xuân Thành
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	38 
	Nguyễn Thị Châu Thành
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	39 
	Lê Văn Sơn
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	40 
	Phạm Quốc Mạnh
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	41 
	Trần Quốc Hùng
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	42 
	Nguyễn Thanh Dũng
	THPT Ngô Gia Tự
	TT CM
	Thành viên
	

	43 
	Lê Huy Hùng
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	44 
	Nguyễn Đình Kiều
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	45 
	Nguyễn Thị Yến
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	46 
	Võ Thị Phương Lan
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	47 
	Vi Văn Tải
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	48 
	Phan Thị Thu Hiền
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	49 
	Lê Thị Kim Uyên
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	50 
	Phạm Vũ Kim Phong
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	51 
	Nguyễn Thị Lan Anh
	THPT Ngô Gia Tự
	TT CM
	Thành viên
	

	52 
	Bùi Thị Hồng Hạnh
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	53 
	Lê Thị Kim Ánh
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	54 
	Phan Thị Liên
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	55 
	Nguyễn Thị Hà
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	56 
	Đinh Thị Hằng
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	57 
	Nguyễn Thị Tăng
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Thành viên
	

	58 
	Nguyễn Thị Hoa
	GDTX Eakar
	Giáo viên
	Thành viên
	

	59 
	Nguyễn Thị Hường
	GDTX Eakar
	Giáo viên
	Thành viên
	

	60 
	Nguyễn Thị Mai
	GDTX Eakar
	Giáo viên
	Thành viên
	

	61 
	Đặng Thị Thùy
	GDTX Eakar
	Giáo viên
	Thành viên
	

	62 
	H’ July Niê
	GDTX Eakar
	Giáo viên
	Thành viên
	

	63 
	Phạm Thị Hồng Thúy
	GDTX Eakar
	Giáo viên
	Thành viên
	

	64 
	Lương Thị Dịu
	GDTX Eakar
	Giáo viên
	Giám sát
	


4. Ban chấm thi:
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ
	Phụ trách
	Ghi chú

	1 
	Đoàn Ngọc Bách
	GDTX Eakar
	Giám đốc
	Trưởng ban
	Phụ trách chung

	2 
	Lê Nguyên Trường
	GDTX Eakar
	P.Giám đốc
	Phó TB
	Phụ trách làm phách, CSVC

	3 
	Vũ Thị Hiên
	GDTX Eakar
	TTCM
	Phó TB
	Phụ trách chấm thi nghề Tin học.

	4 
	Nguyễn Quốc Thanh
	THPT Nguyễn Thái Bình
	P.Hiệu trưởng
	Phó TB
	Phụ trách chấm thi nghề Làm vườn.

	5 
	Nguyễn Văn Phú
	GDTX Eakar
	TKHĐ
	Thư ký
	Thư ký tổng hợp

	6 
	Nguyễn Đình Thiên
	THPT Trần Quốc Toản
	Thư ký
	Thư ký
	Thư ký chấm thi nghề Làm vườn

	7 
	Nguyễn Đức Hạnh
	GDTX Eakar
	Giáo viên
	Thư ký
	Thư ký chấm thi nghề Tin học

	8 
	Nguyễn Văn Được
	GDTX Eakar
	Giáo viên
	Nhập điểm
	Nhập điểm, làm phách

	9 
	Nguyễn Thị Vân
	GDTX Eakar
	Giáo viên
	Nhập điểm
	Nhập điểm, làm phách

	10 
	Phạm Thị Mai Uyên
	GDTX Eakar
	Giáo viên
	Nhập điểm
	Nhập điểm, làm phách

	11 
	Trần Thị Hồng Nhung
	GDTX Eakar
	Giáo viên
	Nhập điểm
	Nhập điểm, làm phách

	12 
	Phạm Thị Hồng Thúy
	GDTX Eakar
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Làm vườn

	13 
	Lương Thị Dịu
	GDTX Eakar
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Làm vườn

	14 
	Vuõ Thò Bích Lieân
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Làm vườn

	15 
	Nguyeãn Minh Chaâu
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Làm vườn

	16 
	Ñoã Thò Haïnh
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Làm vườn

	17 
	Đào Xuân Dũng
	THPT Ngô Gia Tự
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Làm vườn

	18 
	Nguyeãn Thò Bích Myõ
	THPT Trần Nhân Tông
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Làm vườn

	19 
	Phaïm Hoàng Thaùi
	THPT Trần Nhân Tông
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Làm vườn

	20 
	Nguyeãn Thò Ngoïc Anh
	THPT Trần Nhân Tông
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Làm vườn

	21 
	Nguyeãn Thò Lieân
	THPT Trần Nhân Tông
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Làm vườn

	22 
	Đặng Thị Thanh Nga
	THPT Trần Quốc Toản
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Làm vườn

	23 
	Trần Thị Thu Hiền
	THPT Trần Quốc Toản
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Làm vườn

	24 
	Hoàng Thị Nguyệt Minh
	THPT Trần Quốc Toản
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Làm vườn

	25 
	Nguyễn Văn Lương
	THPT Nguyễn Thái Bình
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Làm vườn

	26 
	Nguyễn Thị Loan
	THPT Nguyễn Thái Bình
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Làm vườn

	27 
	Nguyễn Thị Phượng
	THPT Nguyễn Thái Bình
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Làm vườn

	28 
	Nguyễn Văn Trung
	THCS Chu Văn An
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Tin học 

	29 
	Nguyễn Tuấn Hiếu
	THCS Nguyễn Khuyến
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Tin học 

	30 
	Lê Thị Thanh Huyền
	THCS Nguyễn Đình Chiểu
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Tin học 

	31 
	Phan Thị Thanh
	THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Tin học 

	32 
	Quách Công Khang
	THCS Phan Đình Phùng
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Tin học 

	33 
	Đặng Trần Vũ
	THCS Phan Chu Trinh
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Tin học 

	34 
	Nguyễn Hữu Tài
	THCS Hùng Vương
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Tin học 

	35 
	Nguyễn Thị Minh Phương
	THCS Lương Thế Vinh
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Tin học 

	36 
	Nguyễn Thu Yến
	THCS Hoàng Diệu
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Tin học 

	37 
	Trần Đăng Cường
	THCS Đinh Tiên Hoàng
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Tin học 

	65 
	Lê Đức Phong
	THCS Phạm Hồng Thái
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Tin học 

	38 
	Đặng Minh Hoàng
	THCS Hoàng Hoa Thám
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Tin học 

	39 
	Đinh Thị Hoài Thu
	THCS Trần Phú
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Tin học 

	40 
	Trịnh Văn Đa
	THCS Cao Bá Quát
	Giáo viên
	Chấm thi
	LT+TH Tin học 

	41 
	Tống Thị Mai
	GDTX Eakar
	Kế toán
	Phụ trách
	Tài chính-PVBV

	42 
	Lê Minh Hùng
	GDTX Eakar
	Thiết bị
	Phục vụ
	

	43 
	Dương Thị Mến
	GDTX Eakar
	Văn Thư
	Phục vụ
	

	44 
	Nguyễn Thị Diệp
	GDTX Eakar
	Thư viện
	Phục vụ
	

	45 
	Nguyễn Thị Hoài
	GDTX Eakar
	Y tế
	Phục vụ
	

	46 
	Đào Viết Thái
	GDTX Eakar
	Bảo vệ
	Bảo vệ
	

	47 
	Huỳnh Kim Chánh
	GDTX Eakar
	Bảo vệ
	Bảo vệ
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